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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 162310381 Nguyễn Thị Thu Hà B16KDN 6 4 6.5 5 5.4 Nàm pháøy Bäún

2 162320240 Do?n Thị Lan Anh B16KDN 6 3.5 6 LP 0.0 Khäng

3 162320250 Phan Thị Thu Diễm B16KDN 10 4.5 7.5 4.4 5.7 Nàm pháøy Baíy

4 162320262 Đinh Thị Mỹ Hạnh B16KDN 7.5 0 7.5 4.2 4.9 Bäún pháøy Chên

5 162320264 L? Thị Hằng B16KDN 10 3.5 7 4.2 5.4 Nàm pháøy Bäún

6 162320266 Phạm Thị Hân B16KDN 10 6 7 3.4 0.0 Khäng

7 162320273 Nguyễn Thị Thanh Hồng B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

8 162320284 V? Thị Xuân Hương B16KDN 9 7 6.8 4.8 5.9 Nàm pháøy Chên

9 162320288 Ngô Thị Phương Lan B16KDN 10 8 7.5 4.2 6.0 Saïu

10 162320294 Huỳnh Thị Mỹ Loan B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 162320295 Nguyễn Thị Minh Loan B16KDN 10 4 7.5 4.2 5.6 Nàm pháøy Saïu

12 162320304 Đoàn Thị Thanh Nga B16KDN 10 8.6 7.5 4 5.9 Nàm pháøy Chên

13 162320305 Phan Nguyễn Phương Nga B16KDN 9 3.5 7 4 5.2 Nàm pháøy Hai

14 162320306 Đào Nguyễn Thị Kim Ngọc B16KDN 9 4.5 5.5 4 4.9 Bäún pháøy Chên

15 162320312 Nguyễn Thị Thanh Nhàn B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

16 162320315 Nguyễn Thị Nguyệt Nhung B16KDN 8 5 6.5 4.2 5.2 Nàm pháøy Hai

17 162320319 Hồ Thị Ninh B16KDN 10 6 7 3 0.0 Khäng

18 162320320 Huỳnh Thị Ngọc Oanh B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

19 162320322 Nguyễn Phan Quỳnh Phương B16KDN 10 5.3 6 4.4 5.5 Nàm pháøy Nàm

20 162320325 Nguyễn Thị Quỳnh B16KDN 7.5 2.5 0 LP 0.0 Khäng

21 162320326 Nguyễn Thị Uyên Sa B16KDN 9 5 6.5 4 5.2 Nàm pháøy Hai

22 162320337 Nguyễn Thị Thùy B16KDN 8 8.5 7.8 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

23 162320338 Nguyễn Thị Thu Thủy B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

24 162320340 Trần Thị Hương Thủy B16KDN 9 3.5 6 3.2 0.0 Khäng

25 162320343 Lê Thị Thu Thương B16KDN 8 3.5 5.5 4 4.7 Bäún pháøy Baíy

26 162320349 Lương Thị Trang B16KDN 6 3 5 LP 0.0 Khäng

27 162320356 Huỳnh Thị Diễm Trinh B16KDN 10 5 0 4 3.7 Ba pháøy Baíy

28 162320360 Lê Hạnh Uyên B16KDN 8 8.6 8 5.4 6.6 Saïu pháøy Saïu

29 162320363 Nguyễn Thị Hồng Việt B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

30 162330892 Trần Thị Hoành Trang B16KDN 8 5 6 3.4 0.0 Khäng

1 152337771 Lê Thị Thùy Trang B15QTH1 8 7.2 5.5 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt
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(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

ĐIỂM NÀY CÓ G? SAI SÓT TH? LIÊN HỆ  MAIL:nhatphong0207@yahoo.com 
PHẢN ÁNH GHI R? C Ụ THỂ HOẶC TRỰC TIẾP ĐẾN PH?NG ĐÀO TẠO GIẢI 

QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16KDN_TRỪ KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Số sinh viên đạt 55%

Số sinh viên nợ 45%
TỔNG CỘNG : 100%
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